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Tóm tắt: 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ cao đến sức sống 

hạt phấn, quá trình tung phấn, hàm lượng amylose và năng suất của hai dòng lúa 

triển vọng TNN162 và TNN156. Kết quả chỉ ra rằng, nhiệt độ cao tác động tiêu cực 

đến tất cả các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất. Cụ thể, trong điều kiện bất lợi này, tỷ 

lệ thụ phấn, năng suất trên khóm cũng như hàm lượng amylose của các dòng đều bị 

suy giảm. Tuy nhiên, hai dòng TNN162 và TNN156 thể hiện khả năng chịu nhiệt tốt 

hơn so với giống nhạy cảm IR64, với mức giảm năng suất thấp hơn đáng kể. Trong 

điều kiện stress nhiệt độ cao, đỉnh điểm tung phấn của TNN162 và TNN156 dịch 

chuyển sớm hơn 1 giờ (khoảng  9-10 giờ sáng) so với điều kiện bình thường. Điều này 

giúp hạt phấn tránh được thời điểm nhiệt độ cực đoan nhất trong ngày, từ đó duy trì 

khả năng nảy mầm và tỷ lệ thụ phấn. Phân tích tương quan cho thấy, tỷ lệ nảy mầm 

của hạt phấn có mối liên hệ thuận chặt chẽ với tỷ lệ thụ phấn (r2=0,92***). Kết quả 

nghiên cứu ghi nhận hai dòng lúa triển vọng TNN162 và TNN156 là những nguồn vật 

liệu di truyền quý giá cho công tác chọn tạo giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu 

tại Đồng bằng sông Cửu Long. 

Từ khóa: cây lúa, stress nhiệt độ cao, sức sống hạt phấn, tung phấn sớm. 
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Abstract: 

This study was conducted to evaluate the impact of high temperature on pollen 

viability, early anthesis, amylose content and yield components of two promising rice 

lines, TNN162 and TNN156. The results indicated that high temperature negatively 

impacted all growth and yield parameters. Specifically, the pollination rate, yield per 

hill, and amylose content of both lines decreased under high-temperature conditions. 

However, TNN162 and TNN156 demonstrated superior heat tolerance compared to 

the sensitive check variety IR64, exhibiting substantially lower yield reductions. 

Under  high-temperature stress, the peak anthesis of TNN162 and TNN156 shifted one 

hour earlier (9-10 h) compared to normal conditions. This heat escape mechanism 

allowed the pollen to avoid the most extreme temperatures of the day, thereby 

maintaining higher pollen germination rates and spikelet fertility. Pearson correlation 

analysis further confirmed a strong positive relationship between pollen germination 

rate and pollination rate (r2=0.92***). These findings identify TNN162 and TNN156 

as valuable genetic resources for developing climate-resilient rice varieties in the 

Mekong Delta. 

Keywords: early anthesis, heat stress, pollen viability, rice (Oryza sativa L.) 
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1. Đặt vấn đề 

Nhiệt độ cao đã trở thành một mối đe dọa đáng báo động đối với hệ thống lương 

thực toàn cầu. Lúa gạo, một loại cây lương thực quan trọng nuôi sống gần một nửa dân số 

thế giới, rất dễ bị tổn thương trước tình trạng stress nhiệt độ cao. Dưới tác động của nhiệt 

độ cao, cây lúa biểu hiện các triệu chứng sinh lý và hình thái khác nhau, làm tăng tỷ lệ bất 

thụ, giảm năng suất và thậm chí gây mất trắng mùa màng. Từ 1992-2003, kết quả ghi nhận 

từ Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) báo cáo rằng: cứ mỗi khi nhiệt độ tăng 1oC sẽ 

dẫn đến sự sụt giảm năng suất tới 10%  dựa trên nghiên cứu của S. Peng và cs (2004) [1]. 

Trong thế kỷ 21, hiện tượng nóng lên toàn cầu đã khiến nhiệt độ không khí tăng thêm 0,5°C, 

nhiệt độ được ước tính sẽ tăng từ 1,5 đến 4,5oC và các đợt nắng nóng sẽ trở nên thường 

xuyên hơn trong những năm tới [2]. Tại Việt Nam, nhiệt độ cực đoan thường xuyên vượt 

ngưỡng 35°C vào mùa vụ Hè thu, gây áp lực lớn lên năng suất lúa. Nhìn chung, các giống 

lúa gạo được canh tác chủ yếu là các giống thuộc hai nhóm phụ Indica và Japonica. Mặc 

dù nhóm lúa Indica có khả năng chịu nhiệt tốt hơn Japonica, nhưng cả hai đều đang đối 
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mặt với thách thức lớn trước xu hướng gia tăng của các hiện tượng nhiệt độ cực đoan tại 

Việt Nam trong những năm qua và sắp tới. 

Theo T. Matsui và cs (2005) [3] cũng như S.V.K. Jagadish và cs (2010) [4], nhiệt độ 

trên 35°C tại thời điểm tung phấn và kéo dài hơn một giờ có thể dẫn đến tỷ lệ bất thụ cao ở 

lúa. Tình trạng bất lợi do nhiệt độ cao làm tăng tỷ lệ lép hạt chủ yếu là do quá trình thụ phấn 

bị suy giảm và khả năng nảy mầm của hạt phấn kém. Trong cấu trúc hoa nhỏ (floret), bao 

phấn và hạt phấn nhạy cảm với nhiệt độ cao hơn so với noãn. Các nghiên cứu của K. 

Kobayashi và cs (2011) [5] và M. Farooq và cs (2011) [6] đã chỉ ra rằng, tình trạng bất thụ 

của hoa ở nhiệt độ trên 30°C có liên quan mật thiết đến việc suy giảm khả năng nứt bao 

phấn và giảm tỷ lệ nảy mầm của hạt phấn in vivo. Ở những bao phấn có độ nứt kém do bị 

tổn thương bởi nhiệt độ cao trong giai đoạn tung phấn, nghiên cứu đã ghi nhận sự sụt giảm 

về thể tích hạt phấn, kích thước hạt phấn và sự tích lũy tinh bột trong hạt phấn [7]. Xuất 

phát từ thực tiễn trên, nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá sức sống hạt phấn, 

khả năng thụ phấn và năng suất của hai dòng lúa triển vọng TNN162 và TNN156 dưới điều 

kiện stress nhiệt. Đây là những dòng lúa đã được tuyển chọn dựa trên chỉ số chọn lọc đa 

tính trạng (MGIDI) và có tiềm năng chịu nhiệt tốt [8], hứa hẹn mang lại giải pháp thích ứng 

cho sản xuất lúa gạo trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu 

Vật liệu cho nghiên cứu gồm 2 dòng lúa triển vọng TNN162 và TNN156 từ Ngân 

hàng gen, Đại học Cần Thơ (bảng 1). Ba giống đối chứng gồm: IR64 - nhạy cảm, N22 - 

chịu với nhiệt độ cao được nhập nội từ IRRI, và một dòng lúa hoang Oryza officinalis - 

chịu nóng nguồn gốc tại Việt Nam. 

Bảng 1. Danh sách 2 dòng lúa triển vọng và 3 đối chứng được đánh giá trong vụ Hè 

thu 2025. 

STT Giống/dòng Chỉ số MGIDI STI Xếp hạng Nguồn 

1 TNN162 1,61 0,91 1 Ngân hàng gen, Đại học Cần Thơ 

2 TNN156 1,96 1,02 2 Ngân hàng gen, Đại học Cần Thơ 

3 N22 (TH) 2,01 1 - IRRI 

4 IR64 (SH) 4,39 0,66 - IRRI 

5 O. officinalis (TH) - - - Việt Nam 

STI: chỉ số chịu nhiệt; MGIDI: chỉ số chọn lọc đa tính trạng; TH: chống chịu nhiệt; SH: 

nhạy cảm với nhiệt độ. 
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2.2. Đánh giá kiểu hình 

Nghiên cứu được bố trí kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên (Randomized Complete Block 

Design - RCBD) với 3 lần lặp lại, thực hiện trên các chậu cây (4 cây/chậu, 5 chậu/giống, 

kích thước chậu 15x20 cm). Sau 2 tuần phát triển trên khay, mạ được cấy vào chậu và chăm 

sóc theo quy chuẩn QCVN 01-55:2011/BNNPTNT [9] với công thức phân bón 0,31 g/chậu 

N - 0,44 g/chậu K2O - 0,1 g/chậu P2O5. Khi bước vào giai đoạn sinh thực, các mẫu xử lý 

nhiệt được đưa vào nhà nilon có kiểm soát thông gió. Nhiệt độ và độ ẩm được ghi tự động 

30 phút/lần bằng máy Elitech. Ngược lại, lô đối chứng được trồng trong điều kiện nhiệt độ 

môi trường bình thường. Tất cả thí nghiệm được thực hiện và đánh giá tại nhà lưới Đại học 

Cần Thơ trong vụ Hè thu năm 2025. 

Phương pháp xác định khoảng thời gian tung phấn của các giống/dòng lúa từ những 

giờ sáng sớm nhiệt độ thấp đến khi nhiệt độ lên cao, thực hiện theo phương pháp của B. 

Ayyenar và cs (2023) [10] như sau: Vào thời điểm ra hoa, quan sát thời điểm bắt đầu tung 

phấn/ra hoa được ghi nhận ở 10 bông được gắn thẻ và số bông tung phấn ra cách nhau 30 

phút cũng được tính từ 7 đến 13 giờ. Các bông lúa tung phấn ở những khoảng thời gian 

khác nhau được đánh dấu bằng bút có đầu nhọn màu khác nhau. Quá trình tung phấn được 

quan sát trong điều kiện thời tiết nắng ráo, không có mưa hoặc nhiều mây. Đối với mỗi 

giống lúa, dữ liệu được thu thập lặp lại trong 5 ngày liên tiếp nhằm đảm bảo tính đại diện 

và ổn định của kết quả. Dựa trên tổng số bông tung phấn thu thập được, nghiên cứu đã xác 

định tỷ lệ hoa nở và tung phấn. Dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm được ghi nhận liên tục tại 6 khung 

giờ cố định trong ngày từ 7 đến 13 giờ với tần suất 1 giờ/lần. Trong điều kiện xử lý nhiệt 

cao (HT), nhiệt độ dao động từ 27 đến 40,5°C với độ ẩm trung bình đạt 66,8%. Đối với 

điều kiện đối chứng (NT), nhiệt độ biến thiên trong khoảng 24-33°C và độ ẩm trung bình 

duy trì ở mức 62,5%. 

Đánh giá khả năng nảy mầm của hạt phấn in vitro (PG) được thực hiện theo phương 

pháp của S. Dai và cs (2007) [11]: Các bông lúa ở giai đoạn bắt đầu trổ (chọn các hoa chuẩn 

bị nở và chưa tung phấn) đã chọn được tách khỏi cây vào lúc 9-10 giờ 30 và ngâm giữ trong 

nước trong khi mang vào phòng thí nghiệm. Hạt phấn được thu thập bằng cách lắc nhẹ các 

gié hoa lên giấy trắng, sau đó gom lại một cách cẩn thận để phục vụ thí nghiệm. Hạt phấn 

được nuôi cấy trên lam kính chứa môi trường nảy mầm hạt phấn lỏng với thành phần như 

sau: 20% (w/v) sucrose,  10% (v/v) polyethylene glycol 4000, 3 mM Ca(NO3)2.4H2O, 40 

mg/l H3BO3, và 3 mg/l vitamin B1 tại các thời điểm sau khi thu hoạch và làm khô trong 

không khí ở nhiệt độ phòng. Các hạt phấn được nuôi cấy trong tối, sau đó được duy trì ở 

nhiệt độ 30°C và xử lý sốc nhiệt ở 38°C trong vòng 2 giờ bằng tủ ấm có điều khiển nhiệt 

độ. Sau khi xử lý nhiệt, các hạt phấn được đặt ở nhiệt độ phòng để hạt phấn phát triển thêm 
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2 giờ, trước khi đánh giá. Trong quá trình ủ, tất cả các mẫu được giữ trên khăn giấy ướt 

trong đĩa petri để duy trì độ ẩm cho mẫu. Hạt phấn được nhuộm với acetocarmine 1%, 

khoảng 1 phút trước khi quan sát. Số lượng hạt phấn nảy mầm được quan sát dưới kính 

hiển vi quang học với độ phóng đại 40X. Một hạt phấn được coi là nảy mầm khi chiều dài 

ống phấn lớn hơn đường kính của hạt phấn.  

2.3. Các chỉ tiêu theo dõi 

Các tính trạng nông học và phẩm chất được ghi nhận như: tỷ lệ thụ phấn (TLTP), tổng 

số hạt phấn (TSHP), số lượng hạt phấn nảy mầm (TLHPNM) và không nảy mầm (chết) 

(TLHPC), năng suất trên khóm (NSK) và hàm lượng amylose trong hạt theo quy trình và 

tiêu chuẩn của IRRI [12] như sau: tỷ lệ thụ phấn: hạt chắc và lép/bông cũng được xác định 

và được dùng để quy đổi thành tỷ lệ phần trăm, NS trên khóm: tổng số 5 khóm/khối được 

thu hoạch, phơi khô, làm sạch và đưa về độ ẩm ~14%, tổng số hạt phấn nảy mầm, số lượng 

hạt phấn nảy mầm và không nảy mầm (chết) được đếm trong mỗi trường nhìn với tổng số 

không dưới 100 hạt phấn cho mỗi dòng, với ba lần lặp lại. Tỷ lệ nảy mầm của hạt phấn 

được xác định bằng cách chia số lượng hạt phấn nảy mầm cho tổng số hạt phấn được quan 

sát bởi O. Coast và cs (2015) [13]. Hàm lượng amylose (AC) hay phần trăm amylose trong 

hạt gạo được xác định bằng phương pháp sinh hóa của B.O. Juliano (1971) [14]. 

2.4. Phân tích số liệu 

Các thông số thống kê mô tả, phân tích phương sai (ANOVA) hai nhân tố và hệ số di 

truyền theo nghĩa rộng (Hbs
2 ) đối với các tính trạng nông học được thực hiện thông qua phần 

mềm Agricolae F.De. Mendiburu (2023) [15] trong môi trường R. Mô hình phân tích 

phương sai cho thí nghiệm hai nhân tố, bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD), 

được xác định theo công thức sau: 

                                             (1) 

trong đó: μ là trung bình chung, αi là hiệu ứng của kiểu gen thứ I, βj là hiệu ứng của mùa 

thứ j, mkj là hiệu ứng của lần lặp thứ k trong nghiệm thức thứ j, nojk là hiệu ứng của khối thứ 

o trong nghiệm thức thứ j của lần lặp thứ k và εijko là sai số. Các kiểu gen được coi là cố 

định trong khi các lần lặp và các khối trong lần lặp được coi là ngẫu nhiên.  

Mối tương quan giữa các tính trạng nông học được xác định thông qua hệ số tương 

quan Pearson bằng gói phần mềm metan của T. Olivoto và cs (2020) [16]. Hệ số di truyền 

theo nghĩa rộng (Hbs
2 ) cho mỗi tính trạng được tính theo công thức sau: 
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                                                             (2)                                           

trong đó: δg
2 là phương sai do kiểu gen; δp

2  là phương sai do kiểu hình; δe
2 là phương sai do 

môi trường và r là số lần lặp lại. 

Tất cả các gói phân tích dữ liệu nêu trên được xử lý và phân tích trên nền tảng ngôn 

ngữ của R Core Team (2021) [17].  

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Khác biệt kiểu hình của các tính trạng dưới 2 điều kiện 

Kết quả đánh giá 2 dòng TNN162 và TNN156 về 6 tính trạng liên quan đến hạt phấn, 

năng suất và phẩm chất hạt dưới điều kiện nhiệt độ cao vụ Hè thu 2025 được thể hiện trong 

bảng 2. Hệ số biến thiên (CV) và hệ số di truyền theo nghĩa rộng (Hbs
2 ) đại diện cho biến 

thiên thực tế thí nghiệm. Thêm vào đó, phân tích thống kê khác biệt giữa các giống/dòng 

(G), giữa 2 môi trường (E), và tương tác giữa GxE cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa ít nhất 

ở p0,05 trên tất cả yếu tố tương tác. Các mức ý nghĩa này cho thấy rằng giống/dòng, môi 

trường xử lý nhiệt độ cao, không xử lý nhiệt, và tương tác của giống/dòng và môi trường 

đều đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến hầu hết các thông số được đánh giá. 

Đối với hàm lượng amylose, hầu hết các giống/dòng đều cho thấy sự giảm nhẹ dưới điều 

kiện nhiệt độ cao so với đối chứng. TNN162 và TNN156 giảm từ 18,12 xuống 17,6% và 

19,34 xuống 17,88%, tương tự N22 từ 27,2 xuống 24,4%. Tỷ lệ thụ phấn và số lượng hạt 

phấn nảy mầm nhìn chung giảm dưới điều kiện nhiệt độ cao cho thấy tác động tiềm ẩn, 

TNN162 giảm từ 85,3 xuống 76,2% và TNN156 giảm từ 90,2 xuống 74,3%. Tổng số hạt 

phấn cho thấy xu hướng tương tự với một số giống như TNN162 trải qua sự giảm, đặc biệt 

IR64 giảm đáng kể (65,2 xuống 27,4% và 80,6 xuống 45,1%) dưới điều kiện nhiệt độ cao. 

Cùng với xu hướng của tính trạng phẩm chất và liên quan đến năng suất, năng suất trên 

khóm giảm nhất quán dưới điều kiện nhiệt độ cao cho tất cả các giống/dòng. Năng suất trên 

khóm của TNN162 giảm từ 28,76 xuống 20,45 g, TNN156 giảm 30,2 xuống 19,45 g so với 

IR64 giảm đáng kể hơn từ 27,45 xuống  13,4 g. Nghiên cứu đã cho thấy nhiệt độ cao gây 

ra sự thay đổi và có ý nghĩa thống kê. Sự khác biệt giữa các dòng triển vọng (TNN) và dòng 

đối chứng mẫn cảm (IR64) là đủ lớn để cho thấy TNN162 và TNN156 có ưu thế về khả 

năng chịu nhiệt độ cao. 
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Bảng 2. Hệ số di truyền 𝐇𝐛𝐬
𝟐 , CV, và phân tích ANOVA cho các tính trạng của 2 

giống/dòng và 3 đối chứng dưới điều kiện đối chứng và xử lý nhiệt độ cao. 

STT Tên giống AC (%) TLTP (%) TSHP (%) TLHPNM (%) TLHPC (%) NSK (g) 

  NS HS NS HS NS HS NS HS NS HS NS HS 

1 TNN162 18,12 17,6 85,3 76,2 68,1 50,3 82,2 71,7 10,1 15,1 28,76 20,45 

2 TNN156 19,34 17,88 90,2 74,3 72,3 52,2 79,7 68,4 12,3 18,2 30,2 19,45 

Đ/C N22 (TH) 27,2 24,4 90,2 82,4 75,8 70,2 85,1 76,8 11,2 14,2 25,78 20,3 

Đ/C IR64 (SH) 21,3 20,5 86,7 38,6 65,2 27,4 80,6 45,1 15,5 65,1 27,45 13,4 

Đ/C O. officinalis (TH) - 20,4 91,3 85,1 82,1 68,4 88,3 65,7 13,3 23,4 - - 

CV (%) 15,6  18,7   19,1  16,3  20,1  23,2 

Hbs
2

 (%)  0,9  0,72  0,85  0,7 0,51   0,75 

Giống/Dòng (G)  *  ***  ***  ***  **  *** 

Môi trường(E)  ***  ***  ***  ***  **  * 

Tương tác GxE  ***  ***  ***  ***  ***  *** 

Đ/C: đối chứng; TH: chống chịu nhiệt; SH: nhạy cảm với nhiệt độ; NS: Không xử lý nhiệt; 

HS: Xử lý nhiệt độ cao; Hbs
2 : hệ số di truyền theo nghĩa rộng, CV: hệ số biến thiên của số 

liệu. AC: hàm lượng amylose; TLTP: tỷ lệ thụ phấn; TSHP: tổng số hạt phấn; TLHPNM: 

số lượng hạt phấn nảy mầm; TLHPC: số lượng hạt phấn không nảy mầm (chết); NSK: 

năng suất trên khóm. *: Có ý nghĩa thống kê ở mức 5%; **: có ý nghĩa ở mức 1%; ***: có 

ý nghĩa thống kê ở mức 0,1%; ns: không ý nghĩa. 

3.2. Phân tích hệ số tương quan Pearson của các tính trạng dưới hai điều kiện 

Kết quả phân tích hệ số tương quan Pearson cho thấy, hàm lượng amylose có mối 

tương quan dương trung bình và rất có ý nghĩa với tổng số hạt phấn (r2=0,5***), và mối 

tương quan dương yếu hơn nhưng có ý nghĩa với số lượng hạt phấn nảy mầm (r2=0,39*) 

(bảng 3). Tuy nhiên, hàm lượng amylose không có mối tương quan có ý nghĩa với các tính 

trạng còn lại như: tỷ lệ thụ phấn, số lượng hạt phấn không nảy mầm (chết) và năng suất 
trên khóm. Nhưng 3 tính trạng này, tỷ lệ thụ phấn, tổng số hạt phấn và số lượng hạt 
phấn nảy mầm có mối tương quan mạnh mẽ và dương với nhau (TLTP - TSHP: r2=0,9***; 

TLTP - TLHPNM: r2=0,92***; TSHP - TLHPNM: r2=0,86***), điều này cho thấy các tính 

trạng liên quan và xu hướng biến đổi theo cùng một hướng tạo điều kiện thuận lợi trong 
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việc lựa chọn đa tính trạng. Ngược lại, số lượng hạt phấn không nảy mầm (chết) cho thấy 

mối tương quan âm và ý nghĩa với tỷ lệ thụ phấn (r2=-0,94***), tổng số hạt phấn (r2=-

0,79***), và số lượng hạt phấn nảy mầm (r2=-0,9***), ngụ ý rằng khi một yếu tố tăng lên 

thì yếu tố kia có xu hướng giảm đáng kể, do đó cần phải chú ý nhiều hơn trong đánh giá và 

tuyển chọn thế hệ sau. Đối với tính quan trọng như năng suất trên khóm cho thấy mối 

tương quan dương và có ý nghĩa với tỷ lệ thụ phấn (r2=0,18***) và số lượng hạt phấn 
nảy mầm (r2=0,3***), nhưng lại có mối tương quan âm và có ý nghĩa với tổng số hạt phấn 

(r2=-0,02***) và số lượng hạt phấn không nảy mầm (chết) (r2=-0,34***). Các mối tương 

quan có ý nghĩa cao được xác định trong nghiên cứu có thể làm nổi bật sự phụ thuộc lẫn 

nhau giữa các tính trạng, có thể đóng vai trò then chốt trong việc hiểu và cải thiện đồng thời 

nhiều tính trạng số lượng trong xu hướng chọn giống ngày nay. 

Bảng 3. Hệ số tương quan Pearson (r2) và giá trị ý nghĩa (p) cho các tính trạng trong 

hai điều kiện. 

Tính trạng AC (%) TLTP (%) TSHP (%) TLHPNM (%) TLHPC (%) NSK (g/khóm) 

AC 1 0,29ns 0,5*** 0,39* -0,13ns -0,19ns 

TLTP 0,29ns 1 0,9*** 0,92*** -0,94*** 0,18*** 

TSHP 0,5*** 0,9*** 1 0,86*** -0,79*** -0,02*** 

TLHPNM 0,39* 0,92*** 0,86*** 1 -0,9*** 0,3*** 

TLHPC -0,13ns -0,94*** -0,79*** -0,9*** 1 -0,34*** 

NSK -0,19ns 0,18*** -0,02*** 0,3*** -0,34*** 1 

*: có ý nghĩa thống kê ở mức 5%; **: có ý nghĩa ở mức 1%; ***: có ý nghĩa thống kê ở 

mức 0,1%. ns: không ý nghĩa. AC: hàm lượng amylose; TLTP: tỷ lệ thụ phấn; TSHP: 

tổng số hạt phấn; TLHPNM: số lượng hạt phấn nảy mầm; TLHPC: số lượng hạt phấn 

không nảy mầm (chết); NKS: năng suất trên khóm. 

3.3. Quá trình tự điều chỉnh tung phấn ở hai dòng lúa TNN156 và TNN162 dưới 

hai điều kiện nhiệt độ 

Sự dịch chuyển đỉnh tung phấn đối với hai dòng triển vọng TNN156 và TNN162 (hình 

1), trong điều kiện bình thường (NT), tung phấn rộ nhất vào khung giờ 10 giờ 1 phút  - 11 

giờ (lần lượt là 66,25 và 50,11%). Tuy nhiên, khi chịu stress nhiệt (HT), đỉnh tung phấn đã 

dịch chuyển sớm hơn 1 giờ, rơi vào khung 9 giờ 1 phút - 10 giờ với tỷ lệ tung phấn tăng 

cao (70,76 và 54,83%). Việc tung phấn sớm giúp các dòng TNN hoàn thành quá trình thụ 
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phấn trước khi nhiệt độ đạt mức vượt ngưỡng (trên 35°C) thường xảy ra sau 11 giờ. Ngược 

lại, giống nhạy cảm IR64 có xu hướng tung phấn muộn, đạt đỉnh vào khung giờ 11 giờ 1 

phút - 12 giờ (45,22% trong điều kiện HT), thời điểm mà nhiệt độ có thể lên tới 40,5°C, 

dẫn đến tỷ lệ bất thụ cao. Giống lúa hoang O. officinalis thể hiện đặc tính tung phấn sớm 

nhất, bắt đầu ngay từ 7 giờ và đạt đỉnh từ 8 giờ 1 phút - 10 giờ trong cả hai điều kiện. Sự 

tương đồng trong việc đẩy sớm thời gian tung phấn của TNN156 và TNN162 dưới điều 

kiện nhiệt so với O. officinalis là minh chứng cho khả năng né tránh nhiệt độ hiệu quả, giúp 

duy trì sức sống hạt phấn và ổn định năng suất. 

Hình 1. Biểu đồ quá trình tung phấn (%) theo các khung giờ và nhiệt độ tương ứng 

của các giống/dòng lúa dưới điều kiện xử lý nhiệt độ cao (HT) và không xử lý nhiệt độ 

cao (NT).  

Sự mẫn cảm của cây lúa với nhiệt độ cao trong giai đoạn tung phấn thường liên quan 

đến tiến trình tung phấn. Ở hầu hết các giống lúa phổ biến, bông lúa thường tung phấn từ 

khoảng 8 giờ 30 phút - 9 giờ đến 13 giờ 30 phút - 14 giờ, đạt đỉnh điểm vào khoảng 11 giờ 

30 phút - 12 giờ . Những bông lúa tung phấn sau 11 giờ thường phải đối mặt với nhiệt độ 

NT 

HT 
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cao, dẫn đến tỷ lệ hạt phấn bất thụ tăng đáng kể theo nghiên cứu của B. Ayyenar và cs 

(2023) [10]. Tuy nhiên, khung thời gian này có thể thay đổi tùy thuộc vào từng vùng khí 

hậu. Nghiên cứu này đã đánh giá tác động của nhiệt độ cao đến quá trình tung phấn ở hai 

dòng lúa triển vọng là TNN156 và TNN162. Kết quả cho thấy cả hai dòng này đều có kiểu 

tung phấn khác biệt dưới điều kiện xử lý nhiệt so với điều kiện không xử lý. Kết quả cho 

thấy TNN156, TNN162, IR64 và N22 đều bắt đầu tung phấn trong khoảng 8-9 giờ ở cả hai 

điều kiện (hình 2). Điểm khác biệt đáng chú ý là thời điểm tung phấn đạt đỉnh: dưới điều 

kiện xử lý nhiệt, quá trình tung phấn đạt đỉnh sớm hơn, vào khoảng 9-10 giờ. Ngược lại, 

dưới điều kiện không xử lý nhiệt, tung phấn đạt đỉnh muộn hơn và kéo dài sau 10 giờ. Đặc 

biệt, đối với giống lúa hoang O. officinalis, thời điểm tung phấn bắt đầu sớm hơn đáng kể, 

từ 6-8 giờ trong cả hai điều kiện. Khi xử lý nhiệt, thời gian tung phấn đạt đỉnh của O. 

officinalis cũng sớm hơn rõ rệt (khoảng 8-9 giờ) so với điều kiện không xử lý nhiệt (khoảng 

8 giờ 30 phút - 9 giờ 30 phút). Điều này củng cố các nghiên cứu trước đây về ảnh hưởng 

của gen qEMF3 liên quan đến tung phấn sớm có nguồn gốc từ O. officinalis [18]. Các nghiên 

cứu gần đây cũng chỉ ra rằng vùng gen qEMF3 có thể làm thời gian tung phấn (FOT) sớm 

hơn 1,5-2,0 giờ trong cả mùa mưa và mùa khô. Các nghiên cứu của B. Ayyenar và cs (2023) 

[10], H. Hirabayashi và cs (2015)  [18] và R. Bheemanahalli và cs (2017) [19] đều chỉ ra 

rằng, giống IR64 mang qEMF3 có thời gian tung phấn sớm và tỷ lệ bất thụ thấp. Do đó, 

việc hai dòng TNN156 và TNN162 sở hữu đặc điểm tung phấn đạt đỉnh sớm vào khoảng 

10 giờ (sớm hơn 1 giờ so với điều kiện không xử lý) là một lợi thế quan trọng. Điều này 

giúp cây né tránh được nhiệt độ cao trong khoảng thời gian giữa trưa, từ đó giảm tỷ lệ hạt 

phấn bất thụ và tăng khả năng nảy mầm của hạt phấn (bảng 2, hình 2). 

 

Hình 2. Hình ảnh quá trình tung phấn và đạt đỉnh cao nhất của: TNN156, TNN162, 

IR64, N22 và O. officinalis. NT: Không xử lý nhiệt; HT: Xử lý nhiệt.   
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3.4. Tác động của nhiệt độ cao đến sức sống hạt phấn 

Hình ảnh quan sát thực tế cho thấy sự khác biệt rõ rệt về hình thái và sinh lý của cây 

lúa khi chịu tác động của stress nhiệt độ cao (hình 3). Trong điều kiện xử lý nhiệt, bông lúa 

có xu hướng bị khô đầu bông, màu sắc hạt kém tươi sáng hơn so với mẫu không xử lý, minh 

chứng cho việc nhiệt độ cao làm suy giảm các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất hạt. Trong 

điều kiện bình thường, hạt phấn thể hiện sức sống mạnh mẽ với ống phấn dài, khỏe. Tuy 

nhiên, dưới tác động của nhiệt độ cao, hạt phấn bị biến dạng hoặc ống phấn kém phát triển, 

dẫn đến tỷ lệ nảy mầm sụt giảm nghiêm trọng. Mặc dù nhiệt độ cao tác động tiêu cực lên 

tất cả các dòng, nhưng hai dòng triển vọng TNN162 và TNN156 vẫn duy trì được tỷ lệ nảy 

mầm hạt phấn ổn định hơn (71,7 và 68,4%) so với mức giảm sâu của giống đối chứng nhạy 

cảm IR64 (45,1%) (bảng 2). 

 

Hình 3. So sánh về bông lúa và sự nảy mầm của hạt phấn của TNN156 và TNN162. 

NT: Không xử lý nhiệt; HT: Xử lý nhiệt. Độ phóng đại 40X.  

 

 

NT NT H

T 

H

T 
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4. Kết luận   

 Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhiệt độ cao gây tác động tiêu cực đến sức sống hạt 

phấn và năng suất của các dòng lúa. Tuy nhiên, hai dòng lúa triển vọng TNN162 và TNN156 

thể hiện khả năng chịu nhiệt vượt trội hơn nhờ vào quá trình né tránh nhiệt độ cao thông 

qua việc thúc đẩy sớm thời điểm tung phấn (đạt đỉnh điểm vào khoảng 9 đến 10 giờ sáng). 

Đặc tính di truyền quý giá này giúp duy trì tỷ lệ hạt phấn nảy mầm và năng suất ổn định. 

Do đó, TNN162 và TNN156 có thể trở thành nguồn vật liệu quan trọng, mang gen chịu 

nhiệt độ cao phục vụ cho công tác lai tạo giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long. 
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